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	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học qui định tại Luật giáo dục đại học

	1
	H1.01.01.01
	Quyết định cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm taih Trường Đại học Vinh
	4566/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/8/2005
	Bộ GD&ĐT
	

	2
	H1.01.01.02
	CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh năm 2017
	2009/QĐ-ĐHV ngày 21/9/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H1.01.01.03
	CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh năm 2022
	1738/QĐ-ĐHV ngày 18/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H1.01.01.04
	CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh năm 2023
	3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H1.01.01.05
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh trong giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030
	1278/QĐ-ĐHV ngày 09/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H1.01.01.06
	Chiến lược phát triển phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045
	18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H1.01.01.07
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục Đại học (số 08/2012/QH13)
	Luật 08/2012/QH13
	Quốc hội
	

	8
	H1.01.01.08
	Luật Giáo dục đại học (văn bản hợp nhất)
	42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018
	Quốc hội
	

	Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo

	1
	H1.01.02.01
	Thông tư của Bộ GD&ĐT về Chuẩn CTĐT các trình độ của Giáo dục đại học
	17/2021/TT-BGD&ĐT ngày 22/6/2021
	Bộ GD&ĐT
	

	2
	H1.01.02.02
	Khung trình độ quốc gia Việt Nam
	1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016
	Chính phủ
	

	3
	H1.01.02.03
	Hướng dẫn xây dựng, rà soát, cập nhật CTĐT năm 2022
	2196/BGD&ĐT-GDĐH ngày 22/4/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H1.01.02.04
	Qui trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường đại học Vinh 
	Số 976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H1.01.02.05
	Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 
	Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H1.01.02.06
	Các văn bản hướng dẫn xây dựng, rà soát, cập nhật CTĐT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H1.01.02.07
	CĐR CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành SHTN năm 2017
	2009/QĐ-ĐHV ngày 21/9/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H1.01.02.08
	CĐR CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành SHTN năm 2022
	655/QĐ-ĐHV ngày 28/3/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H1.01.02.09
	CĐR CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành SHTN năm 2023
	1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H1.01.02.10
	Kết quả khảo sát về CĐR năm 2023
	
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kì rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai

	1
	H1.01.03.01
	Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR ngành đào tạo
	2196/BGD&ĐT-GDĐH ngày 22/4/2021
	
	

	2
	H1.01.03.02
	Qui định về qui trình xây dựng và phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ
	976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H1.01.03.03
	Quyết định ban hành khung CĐR trình độ thạc sĩ Trường ĐH Vinh
	1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H1.01.03.04
	Qui định về việc hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ
	2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H1.01.03.05
	Kết quả khảo sát và thu thập, lấy ý kiến phản hồi của các BLQ hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	6
	H1.01.03.06
	Biên bản / Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn (môn Sinh học) theo cụm với các trường trung học phổ thông tại địa phương
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	7
	H1.01.03.07
	Kế hoạch rà soát CĐR và CTĐT
	976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H1.01.03.08
	Các mẫu biểu khảo sát lấy ý kiến và các đối tượng khảo sát
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H1.01.03.09
	Website Phòng Đào tạo SĐH (đăng tải CĐR các CTĐT)
	
	Phòng ĐT SĐH
	

	[bookmark: _Hlk201136662]
Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo

	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật

	1
	H2.02.01.01
	Thông tư Qui định về chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm và ban hành CTĐT các trình độ giáo dục đại học
	Số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021
	Bộ GD&ĐT
	

	2
	H2.02.01.02
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H2.02.01.03
	Qui trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường đại học Vinh
	Số 976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H2.02.01.04
	Hướng dẫn xây dựng, rà soát, cập nhật CTĐT năm 2022
	2196/BGD&ĐT-GDĐH ngày 22/4/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H2.02.01.05
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2017
	2009/QĐ-ĐHV ngày 21/9/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H2.02.01.06
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2022
	1738/QĐ-ĐHV ngày 18/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H2.02.01.07
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2023
	3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H2.02.01.08
	Biên bản tiếp thu những ý kiến từ khảo sát các bên liên quan
	
	Khoa Sinh học
	

	9
	H2.02.01.09
	Bản đối sánh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành SHTN với một số CSGD khác
	
	Khoa Sinh học
	

	10
	H2.02.01.10
	Bản đối sánh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành SHTN các phiên bản 2017, 2023
	
	Khoa Sinh học
	

	11
	H2.02.01.11
	Website Phòng Đào tạo SĐH đăng tải Bản mô tả CTĐT
	
	Phòng ĐT SĐH
	

	Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật

	1
	H2.02.02.01
	Qui định về xây dựng và điều chỉnh CĐR và CTĐT của Trường ĐH Vinh
	Số 976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H2.02.02.02
	Bộ chuẩn bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0
	Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H2.02.02.03
	Hướng dẫn xây dựng và điều chỉnh CĐR và CTĐT của Trường ĐH Vinh
	Số 684/ĐHV-ĐTSĐH ngày 7/6/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H2.02.02.04
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2017
	2009/QĐ-ĐHV ngày 21/9/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H2.02.02.05
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2022
	1738/QĐ-ĐHV ngày 18/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H2.02.02.06
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2023
	3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H2.02.02.07
	Ma trận phân nhiệm CĐR CTĐT cho học phần
	
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H2.02.02.08
	Ma trận phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần
	
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H2.02.02.09
	Bản tổng hợp ý kiến các bên liên quan về Bản mô tả CĐT
	
	Khoa Sinh học
	

	10
	H2.02.02.10
	Biên bản tiếp thu ý kiến các bên liên quan về Bản mô tả CĐT
	
	Khoa Sinh học
	

	11
	H2.02.02.11
	Bản đối sánh các phiên bản đề cương giữa các năm 2017, 2022 và 2023
	
	Khoa Sinh học
	

	12
	H2.02.02.12
	Bản đối sánh, tham khảo CTDH với các trường đại học khác
	
	Khoa Sinh học
	

	13
	H2.02.02.13
	Giao diện tài khoản GV và HV trên LMS về đăng tải ĐCHP
	
	
	

	Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận
	

	1
	H2.02.03.01
	Website của Phòng ĐT SĐH đăng tải Bản mô tả CTĐT và ĐCHP
	
	Phòng ĐT SĐH
	

	2
	H2.02.03.02
	Website của Khoa Sinh học đăng tải Bản mô tả CTĐT và ĐCHP
	
	Khoa Sinh học
	

	3
	H2.02.03.03
	Tài liệu sinh hoạt chính trị đầu năm học
	
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H2.02.03.04
	Tài khoản LMS của GV và HV (có thông tin ĐCHP)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H2.02.03.05
	Slide giới thiệu học phần trên LMS
	
	Trường ĐH Vinh
	

	
Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

	Tiêu chí 3.1. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

	1
	H3.03.01.01
	Quyết định ban hành khung CĐR trình độ thạc sĩ năm 2022
	655/QĐ-ĐHV ngày 28/3/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H3.03.01.02
	Quyết định ban hành khung CĐR trình độ thạc sĩ năm 2023
	1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H3.03.01.03
	Qui định về qui trình xây dựng và phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ
	976/QĐ-ĐHV ngày 24/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H3.03.01.04
	Bộ chuẩn bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0
	2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H3.03.01.05
	ĐCHP dự án (HP Miễn dịch và ứng dụng để minh họa)
	
	Khoa Sinh học
	

	6
	H3.03.01.06
	Kết quả khảo sát về phương pháp dạy học hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng

	1
	H2.02.02.01
	Quyết định ban hành khung CĐR trình độ thạc sĩ năm 2022
	655/QĐ-ĐHV ngày 28/3/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H2.02.02.02
	Ma trận phân nhiệm CĐR cấp CTĐT cho các học phần
	
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H2.02.02.03
	Quyết định ban hành khung CĐR trình độ thạc sĩ năm 2023
	1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H2.02.02.04
	ĐCHP Miễn dịch và ứng dụng (để minh họa)
	
	Khoa Sinh học
	

	5
	H2.02.02.05
	Mẫu thiết kế và trọng số, hình thức đánh giá và liên kết với CĐR trong từng ĐCHP
	
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H2.02.02.06
	Kết quả khảo sát lấy ý kiến NH về các HP
	
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp

	1
	H2.02.03.01
	CTDH thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2023
	3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H2.02.03.02
	Các HP trong CTDH có tích hợp giữa lí thuyết với ứng dụng và rèn luyện chuyên môn (ĐCHP Miễn dịch và ứng dụng để minh họa)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H2.02.03.03
	Kế hoạch rà soát và kết quả rà soát CTDH (3 phiên bản CTDH)
	06/KH-ĐHV ngày 21/01/2022
05/HD-ĐHV ngày 06/6/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H2.02.03.04
	Kế hoạch giảng dạy toàn khóa, kế hoạch giảng dạy từng năm học
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H2.02.03.05
	Điều kiện ĐBCL phục vụ cho triển khai CTĐT
	Biên bản kiểm kê tài sản, thiết bị
Biên lai mua sắm
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H2.02.03.06
	Báo cáo tham khảo và đối sánh với các CTĐT của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	
	Khoa Sinh học
	

	7
	H2.02.03.07
	Báo cáo tham khảo và đối sánh với các CTĐT của Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
	
	Khoa Sinh học
	

	8
	H2.02.03.08
	Báo cáo tham khảo và đối sánh với các CTĐT của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế
	
	Khoa Sinh học
	

	9
	H2.02.03.09
	Báo cáo tham khảo và đối sánh với các CTĐT của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
	
	Khoa Sinh học
	

	10
	H2.02.03.1
	Báo cáo tham khảo và đối sánh với các CTĐT của Trường ĐH Tokyo (Nhật Bản)
	
	Khoa Sinh học
	

	
Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

	Tiêu chí 4.1. Triết lí giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ rang và được phổ biến tới các bên liên quan

	1
	H4.04.01.01
	Văn bản tuyến bố chính thức Triết lí giáo dục Trường ĐH Vinh
	18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H4.04.01.02
	Biên bản Hội nghị, hội thảo và các cuộc họp trao đổi chuyên môn (có nội dung trao đổi về Triết lí giáo dục)
	
	Trường ĐH Vinh Khoa Sinh học
	

	3
	H4.04.01.03
	ĐCHP minh họa (Miễn dịch và Ứng dụng) cho việc truyền tải nội dung của Triết lí giáo dục vào việc thiết kế ĐCHP, sử dụng PPDH, KTĐG
	
	Khoa Sinh học
	

	4
	H4.04.01.04
	Tài liệu Tuần lễ công dân đầu khóa (có chứa Triết lí giáo dục)
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H4.04.01.05
	Trang thông tin điện tử của Trường (có đăng tải Triết lí giáo dục)
	https://www.vinhuni.edu.vn
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H4.04.01.06
	Biên bản làm việc với nhà tuyển dụng (có bàn về Triết lí giáo dục)
	
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra

	1
	H4.04.02.01
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H4.04.02.02
	Qui định về hình thức tổ chức dạy và học Trường ĐH Vinh
	3091/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H4.04.02.03
	Công văn triển khai tổ chức dạy và đánh giá theo CĐR các HP đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 30
	Công văn 891/ĐHV-SĐH ngày 21/7/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H4.04.02.04
	Qui định triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học trong đào tạo trình độ thạc sĩ
	1625/QĐ-ĐHV ngày 01/8/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H4.04.02.05
	Hướng dẫn dạy học và đánh giá KQHT trực tuyến
	267/HD-ĐHV ngày 27/3/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H4.04.02.06
	Kế hoạch đào tạo toàn khóa, kế hoạch năm học
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H4.04.02.07
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN kèm toàn bộ ĐCHP của Trường ĐH Vinh năm 2023
	3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H4.04.02.08
	ĐCHP Miễn dịch và Ứng dụng minh họa cho hoạt động thúc đẩy HV tìm tòi và khám phá kiến thức
	
	Khoa Sinh học
	

	9
	H4.04.02.09
	Hệ thống phần mềm quản lí học tập trực tuyến
	
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H4.04.02.10
	Kế hoạch triển khai và hình ảnh về các diễn đàn, NCKH, thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động
	
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H4.04.02.11
	ĐCHP minh họa cho hoạt động dạy học/PPDH đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR (Học phần Miễn dịch và Ứng dụng)
	
	Khoa Sinh học
	

	12
	H4.04.02.12
	Báo cáo kết quả công tác lấy ý kiến phản hồi từ NH về hoạt động giảng dạy của GV
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kĩ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học

	1
	H4.04.03.01
	ĐCHP minh họa cho hoạt động dạy học/PPDH đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR (Học phần Miễn dịch và Ứng dụng)
	
	Khoa Sinh học
	

	2
	H4.04.03.02
	Tài liệu Tuần lễ công dân đầu khóa
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H4.04.03.03
	ĐCHP minh họa cho hướng dẫn HV tự học (Học phần Sinh học phân tử)
	
	Khoa Sinh học
	

	4
	H4.04.03.04
	ĐCHP minh họa cho hoạt động dạy học rèn luyện kĩ năng NCKH (Học phần Phương pháp luận NCKH)
	
	Khoa Sinh học
	

	5
	H4.04.03.05
	Hồ sơ về hội nghị/hội thảo khoa học do Khoa tổ chức
	
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H4.04.03.06
	Kết quả khảo sát HV về PPDH của GV
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học

	Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra

	1
	H5.05.01.01
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ Trường ĐH Vinh
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H5.05.01.02
	Qui trình quản lí quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H5.05.01.03
	Quyết định về việc bổ sung sửa đổi qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2468/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H5.05.01.04
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa 26
	08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H5.05.01.05
	Qui định về đánh giá và quản lí KQHT trong đào tạo trình độ đại học chính qui và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H5.05.01.06
	Tài liệu Tuần lễ công dân đầu khóa
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H5.05.01.07
	Website Nhà trường đăng tải các qui định về đào tạo SĐH
	
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H5.05.01.08
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2023
	3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H5.05.01.09
	Hướng dẫn đánh giá luận văn/đồ án tốt nghiệp
	
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 5.2. Các qui định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai đến người học

	1
	H5.05.02.01
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H5.05.02.02
	Qui trình quản lí quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H5.05.02.03
	Quyết định về việc bổ sung sửa đổi qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2468/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H5.05.02.04
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa 26
	08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H5.05.02.05
	Qui định về đánh giá và quản lí KQHT trong đào tạo trình độ đại học chính qui và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H5.05.02.06
	Giao diện website Nhà trường (có thông tin về qui định KTĐG)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H5.05.02.07
	Giao diện tài khoản HV trên LMS (có thông tin về qui định KTĐG)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H5.05.02.08
	Tài liệu Tuần lễ công dân đầu khóa (có thông tin về qui định KTĐG)
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H5.05.02.09
	Sổ tay sinh viên/học viên
	
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng

	1
	H5.05.03.01
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ Trường ĐH Vinh
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H5.05.03.02
	Qui trình quản lí quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H5.05.03.03
	Quyết định về việc bổ sung sửa đổi qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2468/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H5.05.03.04
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa 26
	08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H5.05.03.05
	Qui định về đánh giá và quản lí KQHT trong đào tạo trình độ đại học chính qui và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H5.05.03.06
	Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng CTĐT Phiên bản 1.0
	2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H5.05.03.07
	Bản mô tả CTĐT thạc sĩ SHTN của Trường ĐH Vinh năm 2023
	3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H5.05.03.08
	Qui định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐH Vinh
	2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H5.05.03.09
	Sổ tay sinh viên/học viên
	
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H5.05.03.10
	Cổng thông tin điện tử của Trường (có dăng tải qui định về KTĐG)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H5.05.03.11
	Giao diện tài khoản HV trên LMS (có thông tin về qui định KTĐG)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập

	1
	H5.05.04.01
	Qui định về công tác tổ chức thi, KTĐG và quản lí KQHT trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	991/QĐ-ĐHV ngày 25/3/2014
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H5.05.04.02
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H5.05.04.03
	Qui trình quản lí quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H5.05.04.04
	Quyết định về việc bổ sung sửa đổi qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2468/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H5.05.04.05
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa 26
	08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H5.05.04.06
	Qui trình phúc khảo điểm đánh giá cuối kì
	1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H5.05.04.07
	Qui định về đánh giá và quản lí KQHT trong đào tạo trình độ đại học chính qui và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H5.05.04.08
	Sổ tay sinh viên/học viên
	
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H5.05.04.09
	Cổng thông tin điện tử của Trường (có dăng tải qui định về KTĐG)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H5.05.04.10
	Giao diện tài khoản HV trên LMS (có thông tin về qui định KTĐG)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H5.05.04.11
	Kết quả khảo sát ý kiến HV về hoạt động giảng dạy của GV
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với qui trình khiếu nại về kết quả học tập

	1
	H5.05.05.01
	Qui trình quản lí quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H5.05.05.02
	Qui định về đánh giá và quản lí KQHT trong đào tạo trình độ đại học chính qui và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh
	3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H5.05.05.03
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa 26
	08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H5.05.05.04
	Qui trình phúc khảo điểm đánh giá cuối kì
	1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H5.05.05.05
	Biên bản hoặc hình ảnh về họp lớp để phổ biến và hướng dẫn về công tác khảo thí
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H5.05.05.06
	Giao diện phần mềm quản lí học tập
	
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H5.05.05.07
	Sổ theo dõi phản ánh của người học
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	
Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

	Tiêu chí 6.1. Việc qui hoạch đội ngũ giảng viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H6.06.01.01
	Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong Chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2011-2020
	1828/QĐ-ĐHV này 25/7/2011
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H6.06.01.02
	Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong Chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018-2025
	1288/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H6.06.01.03
	Chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018-2025
	18/NQ-HĐT này 26/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.01.04
	Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường ĐH Vinh giai đoạn 2022-2030
	10/NQ-ĐU ngày 07/11/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H6.06.01.05
	Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Trường Sư phạm
	
	Trường Sư phạm
	

	6
	H6.06.01.06
	Quyết định phê duyệt chức danh lãnh đạo, quản lí các tổ chức Đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc Trường ĐH Vinh
	151/QĐ-ĐU ngày 14/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H6.06.01.07
	Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường ĐH Vinh
	16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H6.06.01.08
	Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm viên chức hàng năm
	
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.01.09
	Qui chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH Vinh
	737/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên / người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H6.06.02.01
	Thông tư qui định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
	03/2022/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	2
	H6.06.02.02
	Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
	23/2021/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	3
	H6.06.02.03
	Qui định chế độ làm việc đối với GV
	1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.02.04
	Qui định chế độ làm việc đối với GV của Trường ĐH Vinh
	1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H6.06.02.05
	Qui chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH Vinh
	737/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H6.06.02.06
	Qui định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
	40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H6.06.02.07
	Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Vinh
	06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H6.06.02.08
	Qui định về tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức và người lao động của Trường ĐH Vinh
	07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.02.09
	Đề án vị trí việc làm Trường ĐH Vinh
	16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H6.06.02.10
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy cho GV hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	11
	H6.06.02.11
	Cổng thông tin CB (http://canbo.vinhuni.edu.vn/dang-nhap)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H6.06.02.12
	Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H6.06.02.13
	Bảng thống kê giờ chuẩn của GV tham gia giảng dạy CTĐT
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

	1
	H6.06.03.01
	Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí
	16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H6.06.03.02
	Qui chế về công tác cán bộ
	07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H6.06.03.03
	Kế hoạch phát triển đội ngũ GV giai đoạn 2016-2020
	1568/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.03.04
	Qui định về tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức và người lao động của Trường ĐH Vinh
	07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H6.06.03.05
	Qui định về điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GVC, GVCC, PGS, GS
	3452/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	[bookmark: _Hlk201323925]6
	H6.06.03.06
	Kế hoạch tuyển dụng năm 2018
	1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H6.06.03.07
	Thông báo tuyển dụng CB, viên chức Trường ĐH Vinh các năm 2020-2024
	Các năm 2020 - 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H6.06.03.08
	Hệ thống quản lí văn bản của trường ioffice (có thông báo tuyển dụng)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.03.09
	Biên bản họp Khoa có nội dung về tuyển dụng
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	10
	H6.06.03.10
	Cổng thông tin điện tử của Trường có dăng thông tin tuyển dụng (http://phongtccb.vinhuni.edu.vn/hoat-dong-chyen-mon/seo/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019-9411)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá

	1
	H6.06.04.01
	Đề án vị trí việc làm Trường ĐH Vinh
	16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H6.06.04.02
	Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường ĐH Vinh
	1217/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H6.06.04.03
	Danh mục vị trí việc làm của Trường ĐH Vinh
	16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.04.04
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2018-2025
	1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H6.06.04.05
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2022-2030
	18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H6.06.04.06
	Qui định tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GV
	1185/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H6.06.04.07
	Qui định về tuyển dụng, sử dụng, quản lí giảng viên và người lao động của Trường ĐH Vinh
	04/NQ-ĐHV ngày 02/7/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H6.06.04.08
	Qui định về tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức và người lao động của Trường ĐH Vinh
	07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.04.09
	Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại CB, viên chức, người lao động
	156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H6.06.04.10
	Kết quả đánh giá năng lực GV của Khoa Sinh hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	1
	H6.06.05.01
	Qui định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021
	Chính phủ
	

	2
	H6.06.05.02
	Qui định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập 
	40/2020/TT-BGDĐT ngày 20/10/2020
	Bộ GD&ĐT
	

	3
	H6.06.05.03
	Qui chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường ĐH Vinh
	96/QĐ-ĐHV ngày 13/01/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.05.04
	Qui chế quản lí cán bộ, công chức, viên chức học tập, công tác ở nước ngoài
	1051/QĐ-ĐHV ngày 22/9/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H6.06.05.05
	Thông báo đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm
	49/ĐHV-TCCB ngày 11/01/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H6.06.05.06
	Nhu cầu đào tạo tiến sĩ, nhu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lãnh đạo, quản lí các cấp
	-Số 621/ĐHV-TCCB ngày 5/6/2017
-Số 200/ĐHV-BQLDANN ngày 10/3/2019
-Số 85/ĐHV-TCCB ngày 03/02/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H6.06.05.07
	Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng các năm từ 2020-2024 theo Biểu 7, Kế hoạch năm học
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H6.06.05.08
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV giai đoạn 2016-2020
	1586/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.05.09
	Kế hoạch về đào tạo bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lí và viên chức qui hoạch lãnh đạo, quản lí các cấp giai đoạn 2020-2025
	02/KH-ĐU ngày 14/12/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H6.06.05.10
	Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CB, VC quản lí năm 2020
	09/KH-ĐHV ngày 07/02/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H6.06.05.11
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, viên chức năm 2021, 2022, 2023
	- Số 01/KH-ĐHV ngày 06/01/2021,
- Số 01/KH-ĐHV ngày 05/01/2022,
- Số 57/KH-ĐHV ngày 26/5/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H6.06.05.12
	Thống báo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tới các đơn vị (website)
	Web Phòng TCTB
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H6.06.05.13
	Báo cáo tổng kết công tác phát triển đội ngũ của Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018 - 2021
	120/BC-ĐHV này 22/1/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H6.06.05.14
	Danh sách cán bộ khoa Sinh học được đào tạo, bồi dưỡng (trích /photo)
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	15
	H6.06.05.16
	Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH Vinh
	
	Trường ĐH Vinh
	

	16
	H6.06.05.17
	Báo cáo tài chính chi cho đào tạo, bồi dưỡng trong chu kì đánh giá
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H6.06.06.01
	Đề án vị trí việc làm của Trường ĐH Vinh 
	1217/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H6.06.06.02
	Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường ĐH Vinh
	16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H6.06.06.03
	Kế hoạch năm học của Trường ĐH Vinh (2020-2024)
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.06.04
	Bảng phân công nhiệm vụ năm học Khoa Sinh học (2020-2024)
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	5
	H6.06.06.05
	Qui định chế độ làm việc của GV
	1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H6.06.06.06
	Qui định đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động của Trường ĐH Vinh
	156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H6.06.06.07
	Qui định về công tác thi đua khen thưởng của Trường ĐH Vinh
	2864/QĐ-ĐHV ngày 02/12/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H6.06.06.08
	Qui định về đầu tư, khen thưởng, qui đổi giờ chuẩn giảng dạy với các sản phẩm KHCN chất lượng cao
	40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.06.09
	Kết quả đánh giá, xếp lại hàng năm (2020-2024)
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H6.06.06.10
	Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 6.7.  Các loại hình và số lượng các hoạt  động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H6.06.07.01
	Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường ĐH Vinh
	1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H6.06.07.02
	Chiến lược về đẩy mạnh hoạt động NCKH và đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào thực tiễn
	18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H6.06.07.03
	Kế hoạch chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2018-2025
	766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.07.04
	Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018-2025
	1069/QĐ-ĐHV ngày 06/11/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H6.06.07.05
	Qui định về quản lí các hoạt động khoa học và công nghệ
	480/QĐ-ĐHV ngày 09/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H6.06.07.06
	Qui định về hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của Trường
	2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H6.06.07.07
	Qui định chế độ làm việc đối với GV
	1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H6.06.07.08
	Giao diện phần mềm quản lí khối lượng giờ NCKH
	
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.07.09
	Hệ thống quản lí chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015 tại Trường ĐH Vinh
	
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H6.06.07.10
	Bảng thống kê công trình NCKH của Khoa Sinh học, Trường sư phạm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	
Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên

	Tiêu chí 7.1. Việc qui hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H7.07.01.01
	Chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2030
	1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H7.07.01.02
	Chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2030 tầm nhìn 2045
	18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H7.07.01.03
	Báo cáo tổng kết việc thực hiện quản lí biên chế giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026
	113/BC-ĐHV ngày 03/12/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H7.07.01.04
	Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn, yêu cầu trình độ của vị trí việc làm
	1217/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2918
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H7.07.01.05
	Danh mục vị trí việc làm Trường ĐH Vinh
	16/Nghị quyết-HĐT ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H7.07.01.06
	Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 (lần 1)
	25/TB-ĐHV ngày 01/3/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H7.07.01.07
	Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 (lần 2)
	178/TB-ĐHV ngày 22/10/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H7.07.01.08
	Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
	19/TB-ĐHV ngày 14/02/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H7.07.01.09
	Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
	98/TB-ĐHV ngày 26/6/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H7.07.01.10
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
	11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H7.07.01.11
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
	67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H7.07.01.12
	Chính sách tuyển dụng qui định trong Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH Vinh
	737/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H7.07.01.13
	Qui định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao
	10/NQ-HĐT ngày 27/3/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H7.07.01.14
	Bản đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và biên chế hàng năm
	113/BC-ĐHV ngày 03/12/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	15
	H7.07.01.15
	Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của NH đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ chuyên viên, nhân viên
	54/BC-ĐHV ngày 25/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

	1
	H7.07.02.01
	Qui định tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kéo dài công tác của Trường ĐH Vinh
	1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H7.07.02.02
	Nghị quyết về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kéo dài công tác của Trường ĐH Vinh
	07/NQ-ĐHV ngày 27/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H7.07.02.03
	Đề xuất biên chế hàng năm của Nhà trường
	113/BC-ĐHV ngày 03/12/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H7.07.02.04
	Danh mục vị trí việc làm Trường ĐH Vinh
	16/NQ-ĐHV ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H7.07.02.05
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức giai đoạn 2020 - 2024
	1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H7.07.02.06
	Kế hoạch tuyển dụng hàng năm
	25/TB-ĐHV ngày 01/3/2019; 
11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020; 
67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H7.07.02.07
	Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác viên chức, người lao động
	1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016 
07/NQ-ĐHV ngày 27/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H7.07.02.08
	Công văn lấy ý kiến toàn thể viên chức của Trường về qui định tuyển dụng viên chức
	619/ĐHV-TCCB ngày 17/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H7.07.02.09
	Công khai qui trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển viên chức trên cổng thông tin điện từ
	https://vinhuni.edu.vn/
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H7.07.02.10
	Công khai qui trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển viên chức trên eOffice
	
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H7.07.02.11
	Công khai qui trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển viên chức trên Báo Nghệ An
	
	Báo Nghệ An
	

	Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá

	1
	H7.07.03.01
	Qui định đánh giá năng lực của đội ngũ viên chức
	2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H7.07.03.02
	Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
	13/HD-ĐHV ngày 23/11/2021
120/KH-ĐHV ngày 03/11/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H7.07.03.03
	Qui định đánh giá phân loại cán bộ viên chức và NLĐ hàng năm của Trường Đại học Vinh
	1460/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H7.07.03.04
	Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021
	1289/ĐHV-TCCB ngày 11/12/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H7.07.03.05
	Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2022
	13/HD-ĐHV ngày 23/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H7.07.03.06
	Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2023
	08/HD-ĐHV ngày 14/11/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H7.07.03.07
	Kết quả lấy ý kiến NH đánh giá chất lượng đội ngũ NV
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H7.07.03.08
	Hồ sơ đánh giá, xếp loại CB, viên chức, người lao động hằng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	1
	H7.07.04.01
	Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác viên chức, người lao động 2016
	1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H7.07.04.02
	Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác viên chức, người lao động 2021
	96/QĐ-ĐHV ngày 13/01/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H7.07.04.03
	Công văn khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2019
	49/ĐHV-TCCB ngày 11/01/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H7.07.04.04
	Công văn khảo sát nhu cầu bồi dưỡng tiếng Anh năm 2019
	200/ĐHV-BQLDANN ngày 11/3/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H7.07.04.05
	Công văn khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2023
	131/ĐHV-HCTH ngày 14/02/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H7.07.04.06
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 2019
	05/KH-ĐHV ngày 19/02/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H7.07.04.07
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 2021
	01/KH-ĐHV ngày 06/01/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H7.07.04.08
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 2022
	01/KH-ĐHV ngày 05/01/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H7.07.04.09
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 2023
	57/KH-ĐHV ngày 26/5/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H7.07.04.10
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 2024
	12/KH-ĐHV ngày 21/02/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H7.07.04.11
	Bản thống kê kinh phí dành cho đào tạo đội và bồi dưỡng đội ngũ NV toàn trường từ năm 2020 đến hết năm 2024
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H7.07.04.12
	Quyết định cử cán bộ đi đào tạo và cử viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2019
	438/QĐ-ĐHV ngày 08/3/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H7.07.04.13
	Quyết định cử cán bộ đi đào tạo và cử viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2020
	3520/QĐ-ĐHV ngày 08/12/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H7.07.04.14
	Quyết định cử cán bộ đi đào tạo và cử viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2021
	1102/ĐHV-TCCB ngày 14/10/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	15
	H7.07.04.15
	Quyết định cử cán bộ đi đào tạo và cử viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2022
	996/QĐ-ĐHV ngày 05/5/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	16
	H7.07.04.16
	Quyết định cử cán bộ đi đào tạo và cử viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2023
	1919/QĐ-ĐHV ngày 08/8/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H7.07.05.01
	Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí việc làm năm 2018
	1185/QĐ-ĐHV ngày 04/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H7.07.05.02
	Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí việc làm năm 2022
	16/NQ-ĐHV ngày 20/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H7.07.05.03
	Qui chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Vinh 2018
	1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H7.07.05.04
	Qui chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Vinh 2021
	06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H7.07.05.05
	Qui chế làm việc của Trường ĐH Vinh
	1456/QĐ-ĐHV ngày 11/6/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H7.07.05.06
	Qui định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Trường ĐH Vinh 2017
	929/QĐ-ĐHV ngày 24/8/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H7.07.05.07
	Qui định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Trường ĐH Vinh 2021
	2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H7.07.05.08
	Công văn hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức hàng năm
	1289/ĐHV-TCCB 11/12/2020
13/HD-ĐHV ngày 23/11/2021; 
08/HD-ĐHV ngày 14/11/2022; 
09/HD-ĐHV ngày 07/11/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H7.07.05.09
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đánh giá của người học về hiệu quả chất lượng công việc của đội ngũ viên chức
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H7.07.05.10
	Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020
	3925/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H7.07.05.11
	Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022
	35/QĐ-ĐHV ngày 12/01/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H7.07.05.12
	Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023
	3456/QĐ-ĐHV ngày 18/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H7.07.05.13
	Công văn lấy ý kiến góp ý Qui định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Nhà trường
	1366/ĐHV-HCTH ngày 30/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học

	Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật

	1
	H8.08.01.01
	Đề án tuyển sinh hàng năm
	197/ĐA-ĐHV ngày 07/3/2022
1697/ĐA-ĐHV ngày 31/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H8.08.01.02
	Qui định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/07/2016
2468/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2018
2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H8.08.01.03
	Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ  của Bộ GD&ĐT
	- Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 
- Số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021
	Bộ GD&ĐT
	

	4
	H8.08.01.04
	Thông báo tuyển sinh hàng năm
	Số của thông báo tuyển sinh
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H8.08.01.05
	Thông tin tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin điện tử
	
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ rang và được đánh giá

	1
	H8.08.02.01
	Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ  của Bộ GD&ĐT
	Số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021
	Bộ GD&ĐT
	

	2
	H8.08.02.02
	Qui định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H8.08.02.03
	Chính sách tuyển sinh
	Số của quyets đinh ban hành
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H8.08.02.04
	Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh (Thông báo kết luận...)
	Số của thông báo kết luận...
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H8.08.02.05
	Kế hoạch tuyển sinh hàng năm
	Số của kế hoạch tuyển sinh
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H8.08.02.06
	Phương thức tuyển sinh qua thi tuyển trước 2021
	Số của thông báo tuyển sinh
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H8.08.02.07
	Phương thức tuyển sinh qua xét tuyển sau 2021
	Số của thông báo tuyển sinh
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H8.08.02.08
	Báo giấy, báo điện tử, các tài liệu quảng bá, các brochure… về thông tin tuyển sinh 
	Bản phô tô
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H8.08.02.09
	Fanpage tư vấn để tư vấn, giải đáp cho thí sinh về thông tin, qui chế tuyển sinh
	Ảnh giao diện kèm Link
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H8.08.02.10
	Cổng thông tin điện tử và tin nhắn đăng kết quả tuyển sinh
	Ảnh giao diện
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H8.08.02.11
	Báo cáo kết quả khảo sát về nhu cầu nhân lực của các BLQ
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	12
	H8.08.02.12
	Báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H8.08.02.13
	Đề án tuyển sinh hàng năm
	1697/ĐA-ĐHV ngày 31/12/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H8.08.02.14
	Biên bản họp về xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đề án tuyển sinh hàng năm 2020-2024 của Khoa Sinh học
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học

	1
	H8.08.03.01
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H8.08.03.02
	Phân công lĩnh vực phụ trách của BGH
	Số của Thông báo
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H8.08.03.03
	Qui định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường ĐH Vinh
	2396/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H8.08.03.04
	Bản phân công nhiệm vụ hàng năm của Khoa Sinh học
	Biên bản ngày ...
	Khoa Sinh học
	

	5
	H8.08.03.05
	Qui trình giám sát công tác tuyển sinh Trường ĐH Vinh
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H8.08.03.06
	Phần mềm quản lí đào tạo (CMC, Trí Nam)
	Ảnh chụp giao diện
	Khoa Sinh học
	

	7
	H8.08.03.07
	Tài khoản cá nhân của học viên trên Phần mềm đào tạo
	Ảnh chụp giao diện
	Khoa Sinh học
	

	8
	H8.08.03.08
	Hồ sơ lưu kết quả học tập của học viên hàng khóa
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học

	1
	H8.08.04.01
	Qui định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường ĐH Vinh
	2396/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H8.08.04.02
	Kế hoạch đào tạo hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H8.08.04.03
	Giao diện website thông báo kế hoạch đào tạo
	Ảnh chụp giao diện
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H8.08.04.04
	Kế hoạch đón tiếp HV cao học từ năm 2020 đến năm 2024
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H8.08.04.05
	Qui chế chi tiêu nội bộ (có nội dung Học bổng)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H8.08.04.06
	Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo ngành SHTN có tại Thư viện
	Do Thư viện cung cấp
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H8.08.04.07
	Bản tổng hợp ý kiến khảo sát về chất lượng HV tốt nghiệp
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	8
	H8.08.04.08
	Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến HV cao học năm học 2019 - 2020
	68/BC-ĐHV ngày 27/8/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lí, xã hội và cảnh quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học

	1
	H8.08.05.01
	Ảnh chụp cảnh quan thoáng và sạch đẹp về Trường
	
	Khoa Sinh học
	

	2
	H8.08.05.02
	Chính sách khen thưởng, cấp học bổng, hỗ trợ đối với HV có thành tích học tập tốt, tham gia NCKH (Qui chế chi tiêu nội bộ)
	737/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H8.08.05.03
	Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC, Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, cử cán bộ tham gia tập huấn phòng chống cháy nổ
	402/ĐHV-TCCB ngày 14/5/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H8.08.05.04
	Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng phục vụ y tế học đường và môi trường an ninh trật tự trường học 2023
	
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H8.08.05.05
	Báo cáo kết quả khảo sát về môi trường tâm lí, xã hội và cảnh quan từ năm 2020 đến 2024
	
	Trường ĐH Vinh
	

	
Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị

	Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	1
	H9.09.01.01
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	1259/QĐ.UBND-XD ngày 10/4/2013
5169/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 10/10/2014
7661/UBND-XD ngày 23/10/2015
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H9.09.01.02
	Bản thống kê diện tích phòng học, hội trường, phòng làm việc, phòng chức năng
	2527 ngày 21/7/2015
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H9.09.01.03
	Qui định quản lí, khai thác và sử dụng tài sản
	Ngày 22/7/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H9.09.01.04
	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lí tài sản hàng năm
	1288/QĐ-ĐHV ngày 17/6/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H9.09.01.05
	Qui trình sử dụng thiết bị máy chiếu
	209/QĐ-ĐHV ngày 16/03/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H9.09.01.06
	Biên bản kiểm kê tài sản văn phòng các đơn vị hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H9.09.01.07
	Kế hoạch dự trù kinh phí để nâng cấp, sửa chữa thiết bị
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H9.09.01.08
	Kính phí xây dựng công trình Trung tâm Khảo thí
	1351/QĐ-ĐHV ngày 02/6/2023 
1592/QĐ-ĐHV ngày 04/7/2023
574/QĐ-ĐHV ngày 08/3/2020
3380/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2019
2078/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H9.09.01.09
	Báo cáo kết quả khảo sát NH về mức độ hài lòng về hệ thống phòng học và trang thiết bị các phòng học
	63/BC-ĐHV ngày 19/8/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	1
	H9.09.02.01
	Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào
	2327/TCCB ngày 08/10/2009
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H9.09.02.02
	Qui chế tổ chức và hoạt động của Thư viện
	
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H9.09.02.03
	Phần mềm quản lí thư viện Kipos
	Ảnh chục giao diện
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H9.09.02.04
	Trang thông tin http://thuvien.vinhuni.edu.vn/
	Ảnh chục giao diện
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H9.09.02.05
	Cơ sở dữ liệu Proquest central
	Ảnh chục giao diện
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H9.09.02.06
	Thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online, thư viện số và website thư viện Nguyễn Thúc Hào
	15 /TTTV ngày 20/4/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H9.09.02.07
	Hướng dẫn sử dụng quản trị hệ thống và sử dụng CNTT Kiposs.webprotal version 5.0
	131/ĐHV-TCCB ngày 07/2/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H9.09.02.08
	Qui định về giờ phục vụ, mượn tài liệu tại Thư viện
	209/QĐ-ĐHV ngày 16/03/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H9.09.02.09
	Công văn đóng góp kinh phí bổ sung nguồn thông tin Quốc tế cơ sở dữ liệu ProQuest Central
	1207/ĐHV-TTTV ngày 28/10/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H9.09.02.10
	Qui trình bổ sung sách giáo trình
	QT-BSHL-TV năm 2020
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H9.09.02.11
	Qui định về qui trình xuất bản giáo trình, tài liệu
	504/QĐ-ĐHV ngày 17/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H9.09.02.12
	Qui định về việc biên soạn, nghiệm thu, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập
	533/QĐ-ĐHV ngày 22/6/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H9.09.02.13
	Quyết định thành lập các Hội đồng nghiệm thu giáo trình
	1613/QĐ-ĐHV ngày 05/7/2022
2080/QĐ-ĐHV ngày 21/8/2024
921/QĐ-ĐHV ngày 23/4/2024)
1155/QĐ-ĐHV ngày 20/5/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H9.09.02.14
	Kế hoạch xuất bản giáo trình ĐH và SĐH
	638/QĐ-ĐHV ngày 01/3/2024
526/QĐ-ĐHV ngày 07/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	15
	H9.09.02.15
	Qui định mức chi hỗ trợ cho viết giáo trình trong Qui chế chi tiêu nội bộ
	734/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	16
	H9.09.02.16
	Qui định về thanh lọc tài liệu thư viện định kì 
	993/ĐHV-TV 28/3/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	17
	H9.09.02.17
	Báo cáo hết quả khảo sát về mức độ đáp ứng của thư viện
	63/BC-ĐHV ngày 19/8/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	1
	H9.09.03.01
	Quyết định thành lập Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
	706/QĐ-ĐHV ngày 04/4/2011
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H9.09.03.02
	Bản thống kê số lượng và diện tích phòng thực hành
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H9.09.03.03
	Danh mục trang thiết bị, tài sản cố định và biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị các năm 2020 - 2024
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H9.09.03.04
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, bổ sung mua sắm, thay thế các trang thiết bị mới cho phòng thực hành chuyên môn hàng năm
	
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H9.09.03.05
	Qui trình kiểm kê tài sản
	QT. QTĐT.02, ngày 20/9/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H9.09.03.06
	Qui trình thanh lí tài sản
	QT. QTĐT.03, ngày 20/9/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H9.09.03.07
	Bản tổng hợp kèm hóa đơn chi cho thay thế, sửa chữa, mua sắm thiết bị, hóa chất
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H9.09.03.08
	Qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thực hành -thí nghiệm
	182/QĐ-ĐHV ngày 07/03/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H9.09.03.09
	Qui trình quản lí tài sản, máy móc thiết bị và sử dụng
	90/QĐ-ĐHV, 13/2/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H9.09.03.10
	Qui trình quản lí hoạt động thực hành, thí nghiệm
	QT.THTN.01 ngày 20/9/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H9.09.03.11
	Nội qui phòng thực hành (ngày 25/02/2015)
	
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H9.09.03.12
	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản hàng năm
	3291/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2022
3236/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2021
3742/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H9.09.03.13
	Sổ nhật kí sửa chữa thay thế thiết bị và biên bản kiểm kê hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H9.09.03.14
	Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về hệ thống CSVC, trang thiết bị các phòng thực hành - thí nghiệm của Nhà trường
	63/BC-ĐHV ngày 19/8/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	1
	H9.09.04.01
	Danh mục máy tính và thiết bị CNTT tại các đơn vị các năm 2020 - 2024
	
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H9.09.04.02
	Phần mềm quản lí đào tạo: CMC từ năm 2007; văn phòng điện tử (eoffice) từ năm 2010
	
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H9.09.04.03
	Đề án qui hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lí Trường ĐH Vinh
	62/QĐ-ĐHV ngày 23/01/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H9.09.04.04
	Hệ thống: elearning
	16/ĐHV-AC ngày 06/10/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H9.09.04.05
	Phần mềm KTĐG ngoại ngữ của Trí Nam
	Giao diện
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H9.09.04.06
	Hệ thống Quản lí ĐH thông minh 
	https://usmart.vinhuni.edu.vn
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H9.09.04.07
	Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng tài liệu DOIT
	http://doit.vinhuni.edu.vn
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H9.09.04.08
	Hợp đồng cung cấp dịch vụ internet cáp quang
	529/2018/ĐHV-CNTT ngày 07/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H9.09.04.09
	Quyết định thành lập trung tâm CNTT
	800/QĐ-ĐHV ngày 29/3/2012
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H9.09.04.10
	Qui chế quản lí, khai thác hệ thống CNTT 
	3321QĐ-ĐHV ngày 06/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H9.09.04.11
	Kế hoạch và biên bản nghiệm thu từ 2020-2024
	
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H9.09.04.12
	Qui định công tác sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị CNTT
	176/TB-ĐHV, ngày 28/12/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H9.09.04.13
	Qui trình xử lí nghiệp vụ trên phần mềm quản lí đào tạo
	516/QĐ-ĐHV, ngày 23/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H9.09.04.14
	Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán xây dựng hệ thống thông tin tổng thể Trường ĐH Vinh
	219/QĐ-ĐHV, ngày 03/4/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	15
	H9.09.04.15
	Quyết định thành lập tổ xây dựng nâng cấp website
	2243/QĐ-ĐHV, ngày 4/10/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	16
	H9.09.04.16
	Báo cáo kết quả khảo sát người học về hệ thống internet và hệ thống học tập trực tuyến
	63/BC-ĐHV, ngày 19/8/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật

	1
	H9.09.05.01
	Qui định tiêu chuẩn về môi trường, sức khoẻ và an toàn
	3182/QĐ-ĐHV, ngày 26/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H9.09.05.02
	Qui chế dân chủ trong trường
	15/NQ- HĐT, ngày 21/7/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H9.09.05.03
	Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Vinh
	1016/QĐ-ĐHV, ngày 22/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H9.09.05.04
	Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra sức khỏe học sinh, SV hàng năm
	1778 /QĐ-ĐHV, ngày 16/7/2024
1816 /QĐ-ĐHV, ngày 26/7/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H9.09.05.05
	Quyết định thành lập đội phòng chống bão lụt - phòng chống cháy nổ
	320/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2017
2349/QĐ-ĐHV ngày 28/8/2019
2907/QĐ-ĐHV ngày 20/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H9.09.05.06
	Công văn chấp hành các qui định về công tác PCCC của cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	48CV/PCCC-P3 ngày 22/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H9.09.05.07
	Qui định về quản lí, khai thác và sử dụng tài sản
	209/QĐ-ĐHV ngày 16/3/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H9.09.05.08
	Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
	581-QĐ/ĐU ngày 31/8/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H9.09.05.09
	Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ gồm 19 CB tại cơ sở 1
	2349/QĐ-ĐHV ngày 28/8/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H9.09.05.10
	Hợp đồng huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra PCCC
	04/2020/HĐHLNVPCCC ngày 28/4/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H9.09.05.11
	Công văn cử CB đi tập huấn về an toàn lao động
	243A/QĐ.TVH.ATLĐ ngày 27/3/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	12
	H9.09.05.12
	Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT
	378 /ĐHV-HTSVQDN ngày 6/4/2021
44 /KH-ĐHV ngày 30/8/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H9.09.05.13
	Công văn phối hợp với công an địa phương về phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực đối với HS, SV
	3195/CAT- PA83, ngày 22/8/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H9.09.05.14
	Hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh
	02/2020/HDDV, ngày 02/01/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	15
	H9.09.05.15
	Công văn chỉ đạo tăng cường công tác an ninh trật tự trong trường học
	418/ĐHV-HTSVQDN ngày 23/4/2018
60/ĐHV-HCTH ngày 20/01/2020
75/KH-ĐHV ngày 16/11/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	16
	H9.09.05.16
	Công văn về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe vào đầu năm học
	145/KH-ĐHV ngày 26/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	17
	H9.09.05.17
	Tổ chức khám sức khỏe định kì cho người lao động, SV, HV
	01/2023/ĐHV- HA ngày 26/12/2023
01, 02, 03/ HĐ KSK/202 ngày 12/9/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	18
	H9.09.05.18
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
	581-QĐ/ĐU ngày 31/8/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	19
	H9.09.05.19
	- Hướng dẫn phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
- Hướng dẫn cách li y tế tại nhà riêng
- Công văn triển khai ứng dụng Bluezone và các giải pháp để phòng chống dịch Covid-19
	- 02/HD-ĐHV ngày 4/2/2020
- 15/HD-ĐHV ngày 03/12/2021
- 698/ĐHV-HCTH ngày 07/8/2020
- 176/ĐHV-HCTH ngày 07/3/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	
Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng

	Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học

	1
	H10.10.01.01
	Qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Vinh
	2396/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H10.10.01.02
	Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Vinh
	06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H10.10.01.03
	Qui định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ của Trường ĐH Vinh
	2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H10.10.01.04
	Bản tổng hợp, xử lí số liệu, gửi kết quả xử lí thông tin phản hồi và nhu cầu của các BLQ đến các đơn vị
	2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H10.10.01.05
	Qui định về qui trình xây dựng và phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ Trường ĐH Vinh 
	976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H10.10.01.06
	Quyết định ban hành Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0 Trường ĐH Vinh
	2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H10.10.01.07
	Báo cáo kết quả khảo sát cựu HV cao học về chương trình đào tạo
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H10.10.01.08
	Báo cáo kết quả khảo sát GV về CTĐT và hoạt động đào tạo SĐH; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về HV cao học tốt nghiệp và CTĐT
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H10.10.01.09
	Biên bản cuộc họp ngày 25/7/2022 về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các CTĐT trình độ thạc sĩ; Biên bản cuộc họp ngày 20/5/2023 về việc rà soát, đánh giá, cập nhật và điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành SHTN làm cơ sở ban hành vào CTĐT vào năm 2022 (Quyết định số 1738 QĐ/-ĐHV ngày 18/7/2022) và năm 2023 (Quyết định số 3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H10.10.01.10
	Bản mô tả CTĐT năm 2022 và Bản mô tả CTĐT năm 2023 
	1738 QĐ/-ĐHV ngày 18/7/2022
3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến

	1
	H10.10.02.01
	Qui định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H10.10.02.02
	Qui định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H10.10.02.03
	Qui định về qui trình xây dựng và phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO
	976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H10.10.02.04
	Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0 Trường ĐH Vinh 
	2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra

	1
	H10.10.03.01
	Qui định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh 
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H10.10.03.02
	Qui định về chế độ làm việc đối với GV 
	1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H10.10.03.03
	Qui định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Vinh
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H10.10.03.04
	Qui định KTĐG ĐH chính qui và thạc sĩ
	3663/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H10.10.03.05
	Qui định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng KH&HTQT
	2396/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H10.10.03.06
	Qui định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ của Trường ĐH Vinh
	2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H10.10.03.07
	Kế hoạch đào tạo hằng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H10.10.03.08
	Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của HV, HV sắp tốt nghiệp và HV tốt nghiệp về PPDH của GV
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học

	1
	H10.10.04.01
	Bản thống kế kết quả NCKH của khoa Sinh học từ 2020 đến nay
	
	Khoa Sinh học
	

	2
	H10.10.04.02
	Hồ sơ đề tài “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ ngành SHTN theo tiếp cận CDIO”
	
	Khoa Sinh học
	

	3
	H10.10.04.03
	Hồ sơ đề tài “Xây dựng bộ học liệu số nhằm nâng cao chất lượng dạy học mạch nội dung Vật sống môn Khoa học Tự nhiên, Chương trình giáo dục phổ thông 2018”
	
	Khoa Sinh học
	

	4
	H10.10.04.04
	Hồ sơ đề tài “Bước đầu ứng dụng tách chiết tế bào gốc tạo máu vào hỗ trợ điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An” của HV Nguyễn Ngọc Hoàn
	
	Khoa Sinh học
	

	5
	H10.10.04.05
	Hồ sơ đề tài “Đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ nhằm định hướng điều trị” của HVn Nguyễn Thủy Lê
	
	Khoa Sinh học
	

	6
	H10.10.04.06
	Hồ sơ đề tài “Thực trạng bệnh viêm màng não mủ do Streptococcus suis và ảnh hưởng của nó lên một số chỉ số sinh lí, sinh hóa của bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An” của HV Nguyễn Thị Mai
	
	Khoa Sinh học
	

	7
	H10.10.04.07
	Hồ sơ đề tài “Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống nghiệm bằng kĩ thuật ICSI tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An” của HV Hoàng Ngọc Anh
	
	Khoa Sinh học
	

	8
	H10.10.04.08
	Hồ sơ đề tài “Nghiên cứu một số thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài trà hoa vàng phân bố ở Hà Tĩnh” của HV Võ Thị Quỳnh Trang
	
	Khoa Sinh học
	

	9
	H10.10.04.09
	Hồ sơ đề tài  Nghiên cứu kiểu nhân (karyotype) và một số locus gen của tôm sú (Penaeus monodon) thu thập tại một số vùng ở Việt Nam” của HV Nguyễn Trọng Diệu
	
	Khoa Sinh học
	

	10
	H10.10.04.10
	Hồ sơ đề tài “Sự phát triển một số chỉ tiêu thể lực, thể chất, sinh lí và trí tuệ của học sinh phân luồng theo định hướng nghề nghiệp tỉnh Nghệ An” của HV Trương Thị Nga
	
	Khoa Sinh học
	

	11
	H10.10.04.11
	Hồ sơ đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của một số loài lưỡng cư tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bằng phương pháp tháo thụt dạ dày” của Nguyễn Hương Giang
	
	Khoa Sinh học
	

	12
	H10.10.04.12
	Hồ sơ đề tài “Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Bio Baci và EM1 lên sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi bằng ao lót bạt” của HV Đậu Văn Danh
	
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến

	1
	H10.10.05.01
	Qui định về hoạt động ĐBCLGD của Trường ĐH Vinh
	1763/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H10.10.05.02
	Qui định tạm thời lấy ý kiến phản hồi NH
	1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H10.10.05.03
	Qui định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ
	2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H10.10.05.04
	Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0 Trường ĐH Vinh
	2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H10.10.05.05
	Báo cáo kết quả khảo sát người học về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích của thư viện, phòng thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H10.10.05.06
	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua tài liệu, giáo trình
	2635/QĐ-ĐHV ngày 30/9/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H10.10.05.07
	Bản kê kinh phí duy tu, bổ sung các trang bị cần thiết của Phòng thí nghiệm/thực hành
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H10.10.05.08
	Hợp đồng nâng cấp phần mềm học trực tuyến
	163/ĐHV-ĐT ngày 16/02/2021
986/ĐHV-CNTT - 15/9/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H10.10.05.09
	Bảng thống kê kinh phí nâng cấp đường truyền, mua máy tính, phủ sóng wifi trong toàn trường
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến

	1
	H10.10.06.01
	Quyết định về cơ chế phản hồi
	709/QĐ-ĐHV ngày 08/4/2019
3344/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2021
620/QĐ-ĐHV ngày 23/3/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H10.10.06.02
	Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng CTĐT Phiên bản 1.0
	2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H10.10.06.03
	Qui định về công tác khảo sát các bên liên quan
	621/QĐ-ĐHV ngày 23/3/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H10.10.06.04
	Qui định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ
	1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2017
2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H10.10.06.05
	Qui định tạm thời lấy ý kiến phản hồi NH
	1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H10.10.06.06
	Qui định về hoạt động ĐBCLGD của Trường ĐH Vinh 
	584/QĐ-ĐHV ngày 26/3/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H10.10.06.07
	Ban hành Qui định về hoạt động ĐBCL giáo dục của Trường ĐH Vinh
	1763/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H10.10.06.08
	Quyết định thành lập Hội đồng ĐBCL Trường ĐH Vinh
	621/QĐ-ĐHV ngày 23/3/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H10.10.06.09
	Giao diện Phiếu khảo sát online
	
	Khoa Sinh học
	

	10
	H10.10.06.10
	Phiếu khảo sát trực tiếp và online
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	
Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra

	Tiêu chí 11.1 Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học

	1
	H11.11.01.01
	Qui chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Vinh
	1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018
 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H11.11.01.02
	Giao diện phần mềm quản lí đào tạo CMC
	
	Khoa Sinh học
	

	3
	H11.11.01.03
	Giao diện phần mềm quản lí đào tạo Trí Nam
	
	Khoa Sinh học
	

	4
	H11.11.01.04
	Bản thông kê học viên tốt nghiệp hàng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	5
	H11.11.01.05
	Bảng theo dõi tình hình học tập của học viên
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	6
	H11.11.01.06
	Sổ theo dõi học viên của Trợ lí đào tạo
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	7
	H11.11.01.07
	Bảng đối sánh về tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn giữa ngành SHTN với các ngành khác trong trường
	
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.02.01
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh 2016
	863/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H11.11.02.02
	Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Vinh 2021
	2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H11.11.02.03
	Giao diện phần mềm quản lí học viên
	
	Khoa Sinh học
	

	4
	H11.11.02.04
	Qui định chức năng của phòng Đào tạo SĐH
	1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018
 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H11.11.02.05
	Giao diện phần mềm quản lí đào tạo CMC và Trí Nam
	
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H11.11.02.06
	Bảng theo dõi tình hình học tập của học viên
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	7
	H11.11.02.07
	Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của CTĐT SHTN với CTĐT các ngành khác của Nhà trường
	
	Khoa Sinh học
	

	8
	H11.11.02.08
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo SĐH hàng năm
	
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.03.01
	Qui chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Vinh
	06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H11.11.03.02
	Bản thống kê tình hình học viên khi nhập học
	
	Khoa Sinh học
	

	3
	H11.11.03.03
	Báo cáo khảo sát học viên sau tốt nghiệp 2024
	64/BC-ĐHV ngày 16/8/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H11.11.03.04
	Hồ sơ và hình ảnh Ngày hội việc làm hằng năm
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	5
	H11.11.03.05
	Biên bản liên kết với đơn vị trải nghiệm thực tế
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	6
	H11.11.03.06
	Thông tin tuyển sinh trên website (ảnh chụp giao diện)
	
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.04.01
	Qui chế về quản lí các hoạt động KHCN của Trường ĐH Vinh
	480/QĐ-ĐHV ngày 09/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H11.11.04.02
	Qui định về hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của Trường ĐH Vinh
	2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H11.11.04.03
	Qui định chức năng của phòng Khoa học và HTQT
	06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H11.11.04.04
	Báo cáo công tác NCKH hàng năm
	
	Trường ĐH Vinh
	

	5
	H11.11.04.05
	Bảng đối sánh HV NCKH với các ngành đào tạo thạc sĩ trong Trường
	
	Khoa Sinh học
	

	6
	H11.11.04.06
	Biên bản hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp về NCKH
	
	Khoa Sinh học
	

	Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.05.01
	Qui định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ NH về CB, viên chức
	1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H11.11.05.02
	Qui định về hoạt động ĐBCLGD của Trường ĐH Vinh 
	584/QĐ-ĐHV ngày 23/6/2019
1763/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H11.11.05.03
	Qui định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ của Trường ĐH Vinh
	2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H11.11.05.04
	Đường link khảo sát trực tuyến
	Từ năm 2020 đến 2024
	Khoa Sinh học
	

	5
	H11.11.05.05
	Phiếu khảo sát cựu học viên và nhà tuyển dụng
	Từ năm 2020 đến 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H11.11.05.06
	Báo cáo kết quả khảo sát cựu học viên và nhà tuyển dụng năm 2023
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